	[image: image3.png]


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	[image: image4.png]


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:            /2019/TT-BKHCN
	Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019



THÔNG TƯ
Hướng dẫn xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ


Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Điều 13b được bổ sung tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư hướng dẫn xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
        Thông tư này hướng dẫn xác định lượng và giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ để áp dụng xử lý vi phạm theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 17; khoản 4 Điều 18; khoản 4 Điều 19; khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 20 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Nghị định số 119/2017/NĐ-CP).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Điều 3. Xác định lượng sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ
1. Lượng sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ (SHvptt) được tính bằng lượng sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ từ thời điểm nhập sản phẩm, hàng hóa gần nhất thời điểm kiểm tra đến thời điểm xác nhận sản phẩm, hàng hóa còn tồn sau khi có kết quả thử nghiệm mẫu (Biểu đồ).
Biểu đồ 
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- t2 là thời điểm (ngày, tháng, năm) kiểm tra đối với sản phẩm, hàng hóa tại nơi sản xuất, trong lưu thông trên thị trường.
- t1 là thời điểm (ngày, tháng, năm) nhập sản phẩm, hàng hóa gần nhất t2.
- t3 là thời điểm (ngày, tháng, năm) xác nhận sản phẩm, hàng hóa còn tồn tại nơi lưu trữ sau khi có kết quả thử nghiệm mẫu.
- SHkt là lượng sản phẩm, hàng hóa xác nhận tại thời điểm t2.
- SHtk là lượng sản phẩm, hàng hóa còn tồn được xác nhận tại thời điểm t3.

- SHtb là lượng sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ trung bình ngày trong năm (năm 365 ngày được tính từ thời điểm kiểm tra đến thời điểm cùng ngày, tháng của năm trước).

- SHvptt1 là lượng sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ trong thời gian từ t1 đến t2. 

SHvptt1 = SHtb x (số ngày tính từ t1 đến t2)

- SHvp là lượng sản phẩm, hàng hóa vi phạm.

SHvp = SHvptt1 + SHkt

- SHvptt2 là lượng sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ trong thời gian từ t2 đến t3. 

SHvptt2 = SHkt – SHtk

- Lượng sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ.

SHvptt = SHvptt1 + SHvptt2
2. Trường hợp trong thời gian chờ kết quả thử nghiệm mẫu (từ t2 đến t3), cơ sở kinh doanh nhập mới đúng loại sản phẩm, hàng hóa được kiểm tra thì lượng sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ (SHvptt) được tính bằng lượng sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ trung bình ngày trong năm nhân với thời gian tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa đó. Thời gian tiêu thụ sản phẩm hàng hóa được tính từ thời điểm nhập sản phẩm, hàng hóa gần nhất thời điểm kiểm tra đến thời điểm xác nhận sản phẩm, hàng hóa còn tồn sau khi có kết quả thử nghiệm mẫu, cụ thể.
Lượng sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ:

SHvptt = SHtb x (số ngày tính từ t1 đến t3), lượng SHvptt trường hợp này không lớn hơn SHvp.
Đối với lượng sản phẩm, hàng hóa tồn được xác nhận tại thời điểm t3 (gồm cả sản phẩm, hàng hóa mới nhập) thì tiếp tục lấy mẫu để thử nghiệm chất lượng. Trường hợp kết quả thử nghiệm mẫu không phù hợp thì xử lý lượng hàng tồn này theo quy định của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP.
Điều 4. Giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ
Giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ được tính bằng cách lấy đơn giá bán ra của sản phẩm, hàng hóa gần nhất thời điểm phát hiện vi phạm (t3) nhân với số lượng sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ (SHvptt).
Chương II
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 5. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày…..    

Điều 6. Trách nhiệm thực hiện
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra viên và các chức danh khác có thẩm quyền xử phạt quy định tại Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo VPCP;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Website Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Lưu: VT, TTra (5).
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DỰ THẢO 2





   Lượng sản phẩm, hàng hóa 
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